
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

KẾT QUẢ GIAO DỊCH TỰ DOANH (CỔ PHIẾU)

Ngày 24/03/2023

Mua Bán Mua Bán Mua Bán Mua Bán

4,690,100 2,215,500 126,204,715 54,247,715 20,000 680,000

1 ACB 27,800 136,300 685,280 3,354,350

2 BCM 4,900 1,100 400,410 89,590

3 BID 21,500 5,100 986,300 232,480

4 BVH 5,200 1,500 252,525 72,670

5 CTG 63,700 36,200 1,824,760 1,034,360

6 DGC 3,600 30,000 183,460 1,515,000

7 DHC 200 7,860

8 DPM 20,000 680,000

9 DXS 101,200 607,200

10 EIB 14,000 267,435

11 FPT 16,300 4,400 1,277,660 344,960

12 FRT 19,700 1,276,770

13 GAS 9,800 2,400 1,008,760 245,500

14 GMD 2,300 115,690

15 GVR 14,700 33,600 219,585 503,415

16 HCM 900 22,050

17 HDB 151,900 72,600 2,743,230 1,309,190

18 HDC 56,000 1,751,280

19 HDG 25,000 739,625

20 HPG 522,800 132,000 10,689,230 2,690,190

21 KDH 28,500 1,500 755,970 39,225

22 LPB 6,900 106,950

23 MBB 225,200 348,000 4,018,185 6,202,970

24 MIG 10,000 153,500

25 MSB 9,300 112,755

26 MSN 71,100 14,500 5,545,130 1,131,220

27 MWG 32,500 10,500 1,238,095 396,735

Khối lượng giao dịch  

Giao dịch thỏa thuận 

Giá trị giao dịch (ngàn đồng)
Mã CK

Tổng cộng  -->

Stt Khối lượng giao dịch  
Giá trị giao dịch (ngàn đồng)

Giao dịch khớp lệnh



28 NLG 30,200 500 741,420 11,825

29 NVL 91,200 20,900 1,043,575 246,240

30 OCB 3,200 50,790

31 PC1 7,700 213,435

32 PDR 24,500 6,000 294,950 72,800

33 PET 38,100 771,700

34 PLX 9,800 2,400 357,490 87,200

35 PNJ 1,700 3,700 133,580 290,080

36 POW 49,100 11,000 646,010 145,250

37 PVT 124,900 2,555,870

38 REE 2,400 160,800

39 SAB 5,000 1,200 939,110 225,360

40 SGN 1,000 71,300

41 SHB 18,900 198,450

42 SSB 2,700 85,590

43 SSI 588,200 21,600 12,084,540 441,900

44 STB 429,500 360,100 10,905,140 9,114,170

45 TCB 3,400 39,900 90,355 1,056,995

46 TPB 7,700 169,545

47 VCB 44,100 12,600 3,959,510 1,132,110

48 VCI 1,800 55,890

49 VHM 191,400 31,300 9,379,195 1,535,160

50 VIB 3,000 10,000 62,745 209,835

51 VIC 83,300 20,400 4,419,280 1,084,770

52 VJC 24,500 5,500 2,594,950 579,620

53 VND 12,000 183,600

54 VNM 84,500 30,100 6,354,900 2,259,630

55 VPB 1,696,400 295,900 35,837,070 6,241,300

56 VRE 78,400 99,200 2,302,485 2,903,360



SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

KẾT QUẢ GIAO DỊCH TỰ DOANH (CHỨNG KHOÁN KHÁC)

Ngày 24/03/2023

Mua Bán Mua Bán Mua Bán Mua Bán

6,178,200 2,838,300 16,020,833 9,107,609 400,000 100,000 6,471,200 2,202,500

1 CACB2207 64,400 2,536

2 CACB2208 9,600 31,300 13,040 42,939

3 CACB2301 400 277

4 CFPT2209 100 1

5 CFPT2210 4,300 200 1,787 84

6 CFPT2212 30,300 31,222

7 CFPT2213 15,600 18,827

8 CFPT2214 1,300 1,713

9 CFPT2303 1,800 1,388

10 CHPG2225 192,200 265,236

11 CHPG2226 112,500 20,300 212,090 39,242

12 CHPG2227 56,800 22,100 112,590 44,138

13 CHPG2301 300 600

14 CHPG2302 100 234

15 CHPG2304 100 151

16 CHPG2305 100 6,000 76 4,260

17 CHPG2306 41,100 94,400 43,704 101,794

18 CMBB2214 31,100 1,300 48,826 2,005

19 CMBB2215 26,900 24,400 42,083 37,374

20 CMBB2301 5,000 18,000 4,500 16,568

21 CMBB2302 1,200 1,068

22 CMBB2303 200 30,000 83 12,168

23 CMSN2214 16,000 10,600 4,260 2,814

24 CMSN2215 38,900 486,800 16,727 216,330

25 CMWG2213 50,000 6,000

26 CMWG2214 29,100 135,300 10,967 51,360

Tổng cộng (Total) -->

Stt Mã CK

Giao dịch khớp lệnh Giao dịch thỏa thuận 

Khối lượng giao dịch  

Giá trị giao dịch

 (ngàn đồng) Khối lượng giao dịch  

Giá trị giao dịch

 (ngàn đồng)



27 CMWG2215 1,500 400 798 227

28 CMWG2301 400 248

29 CMWG2302 300,100 88,531

30 CPOW2204 88,800 888

31 CPOW2210 1,000 1,000 920 940

32 CSTB2215 1,455,300 293,400 781,994 159,245

33 CSTB2218 700 14

34 CSTB2224 208,800 32,500 745,543 116,819

35 CSTB2225 205,000 30,100 763,925 110,342

36 CSTB2301 400 664

37 CSTB2302 200 200 150 149

38 CSTB2303 13,300 252,400 33,416 648,252

39 CTCB2212 300 39

40 CTCB2214 15,000 10,800

41 CTCB2215 11,000 12,056

42 CTCB2216 2,000 9,500 2,380 11,400

43 CTPB2301 100 100 66 66

44 CVHM2216 1,258,200 225,977

45 CVHM2218 30,000 21,100 8,000 5,688

46 CVHM2219 11,800 32,700 10,704 31,281

47 CVHM2220 38,000 40,627

48 CVIB2201 10,200 1,200 23,277 2,747

49 CVIB2301 2,800 3,400 1,720 2,167

50 CVNM2207 442,300 6,300 210,626 3,087

51 CVNM2211 10,000 80,600 17,000 138,009

52 CVNM2212 900 828

53 CVPB2211 1,800 117

54 CVPB2212 700 1,000 315 450

55 CVPB2214 183,500 76,700 260,674 109,696

56 CVPB2301 122,000 146,800

57 CVPB2302 2,000 5,580

58 CVRE2211 619,500 73,800 38,073 4,768

59 CVRE2215 457,400 2,300 54,455 307

60 CVRE2216 10,700 2,100 6,439 1,367

61 CVRE2219 1,000 1,100 500 594

62 CVRE2220 2,000 2,100

63 CVRE2221 100 98

64 E1VFVN30 54,200 200,200 971,594 3,599,624 100,000 1,799,900

65 FUEDCMID 14,700 117,755

66 FUEKIV30 8,000 100 54,308 685



67 FUEKIVFS 100 906

68 FUEMAV30 37,500 459,855

69 FUESSV30 9,100 2,700 117,188 34,830

70 FUESSVFL 62,100 957,500 300,000 4,671,300

71 FUEVFVND 417,700 130,000 9,184,298 2,856,700 100,000 2,202,500

72 FUEVN100 18,000 21,300 236,681 281,513



SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

KẾT QUẢ GIAO DỊCH TỰ DOANH LÔ LẺ (CỔ PHIẾU)

Ngày 24/03/2023

Mua Bán Mua Bán Mua Bán Mua Bán

Tổng cộng  -->

Stt Mã CK

Giao dịch khớp lệnh Giao dịch thỏa thuận 

Khối lượng giao dịch  

Giá trị giao dịch (ngàn 

đồng) Khối lượng giao dịch  

Giá trị giao dịch (ngàn 

đồng)



SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

KẾT QUẢ GIAO DỊCH TỰ DOANH LÔ LẺ (CHỨNG KHOÁN KHÁC)

Ngày 24/03/2023

Mua Bán Mua Bán Mua Bán Mua Bán

Tổng cộng (Total) -->

Stt Mã CK

Giao dịch khớp lệnh Giao dịch thỏa thuận 

Khối lượng giao dịch  

Giá trị giao dịch

 (ngàn đồng) Khối lượng giao dịch  

Giá trị giao dịch

 (ngàn đồng)


